CHỦ ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ
A. LÍ THUYẾT
1. Khái niệm về nguyên tử
[image: ]- Nguyên tử là những hạt cực kì nhỏ bé, không mang điện (trung hòa về điện)
	- Nguyên tử tạo nên chất, chất tạo nên vật thể ( tự nhiên và nhân tạo)
2. Cấu tạo nguyên tử
	- Nguyên tử gồm 2 phần là hạt nhân và vỏ, tạo thành từ 3 loại hạt:
Proton (p, +)
Hạt nhân

Neutron (n, 0)			            Tổng số hạt:
Vỏ

Electron (e, -)			              (e + p + n)
	- Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z – Số hiệu nguyên tử) bằng tổng số hạt p trong hạt nhân.
	- Các electron sắp xếp thành từng lớp theo thứ tự từ trong ra ngoài cho đến hết.
		+ Lớp thứ nhất ở trong cùng, gần hạt nhân nhất: Tối đa 2 e.
		+ Lớp thứ 2, 3: Tối đa 8 e. (đối với 20 nguyên tố đầu trong bảng tuần hoàn)
	- Nguyên tử trung hòa về điện nên tổng số hạt proton bằng tổng số hạt electron 
	=> tổng điện tích trong nguyên tử bằng 0. Trong 1 nguyên tử: STT = Z = p+ = e -.
3. Khối lượng nguyên tử
	- Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng các hạt proton, neutron và electron.
	(vì me rất nhỏ nên mnguyên tử được coi là  mhạt nhân , đơn vị khối lượng nguyên tử là amu) 
  1 amu = 1,6605.10-24 (g)   1 amu   0,00055 amu → mnguyên tử  mp + mn
	-  1 điện tích nguyên tố = 1,602.10-19 C (culông) ; qe-; qp+ ; p ≤  n ≤ 1,5p  
B. BÀI TẬP
1. DẠNG 1: Bài tập lý thuyết
Câu 1. Hãy phân biệt từ nào (in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo và chất.
	- Trong quả chanh có nước, acid citric (C6H8O7) và một số chất khác.
	- Cốc bằng thủy tinh dễ vỡ hơn so với cốc bằng chất dẻo.
	- Đầu que diêm được trộn một ít sulfur.
	- Quặng apatit ở Lào Cai có chứa Calcium photphate với hàm lượng cao.
Trả lời: + Vật thể tự nhiên: chanh, quặng apatit	;    + Vật thể nhân tạo: Cốc, que diêm
	  + Chất: nước, acid citric , thủy tinh, chất dẻo, sulfur, Calcium photphate
Câu 2. Điền từ vào chỗ trống
a. … Nguyên tử .. là hạt vô cùng nhỏ tạo nên các chất. 
b. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích ..dương.. và vỏ nguyên tử mang điện tích ..âm..
c. Nguyên tử  ..trung hòa.. về điện nên tổng số hạt proton  bằng.. tổng số hạt electron.
Câu 3. Nêu cấu tạo nguyên tử? Cho biết tên, kí hiệu và điện tích của từng loại hạt trong nguyên tử.
Trả lời: Nguyên tử gồm vỏ và hạt nhân. Vỏ - Electron (e-) :Hạt nhân - Proton (p+) và Neutron (n)
Câu 4. So sánh khối lượng của nguyên tử nitrogen (7p,7n,7e) và nguyên tử magnesium (12p, 12n, 12e)							Trả lời:

 + Khối lượng của nguyên tử nitrogen là: 7 + 7 = 14 amu               Khối lượng nguyên tử magnesium
 + Khối lượng của nguyên tử magnesium là: 12 + 12 = 24 amu   nặng hơn nguyên tử nitrogen.
THẦY CÔ CẦN TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, THÌ KẾT BẠN SĐT ZALO 0366112307 EM GỬI LINK VÀO NHÓM – TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
HOẶC LINK ZALO: https://zalo.me/g/eoivsx994 


Câu 5. Vẽ sơ đồ cấu tạo của nguyên tử X và Y có số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân là 8, 13. Từ những sơ đồ đó có thể cho ta biết những thông tin gì về các nguyên tử đó?
Trả lời: Sơ đồ cấu tạo nguyên tử có số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân lần lượt là 8, 13
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	Số p trong hạt nhân
	số e trong nguyên tử
	số lớp electron
	số e lớp ngoài cùng
	Tên nguyên tử

	X
	8
	8
	2
	6
	oxygen

	Y
	13
	13
	3
	3
	aluminium


[bookmark: _Hlk103886480]Câu 6. Cho sơ đồ một số nguyên tử sau:
[image: Diagram, schematic
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Nitrogen	        Magnesium
Hãy chỉ ra: Số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.
Trả lời:
	
	Số p trong hạt nhân
	số e trong nguyên tử
	số lớp electron
	số e lớp ngoài cùng

	Nitrogen
	7
	7
	2
	5

	Magnesium
	12
	12
	3
	2


Câu 7. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử Nitrogen và nguyên tử Magnesium
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Nitrogen	        Magnesium
[bookmark: _GoBack]Câu 8. Vẽ mô hình nguyên tử của helium, carbon, sodium, aluminium và calcium.
a) Những nguyên tử nào có cùng số electron lớp ngoài cùng?
b) Những nguyên tử nào có cùng số lớp electron?
c) Những nguyên tử nào có số lớp elctron như nguyên tử chlorine?
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	Helium 
	Carbon 
	Sodium 
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	Aluminium 
	Calcium 
	


a) Calcium và Helium.	b) Sodium và Aluminium.      c) Sodium và Aluminium.
Câu 9. Một loại nguyên tử nitrogen có 7 proton và 7 neutron trong hạt nhân.
a) Nguyên tử nitrogen này có bao nhiêu electron? 
b) Tính khối lượng của hạt nhân và của toàn nguyên tử nitrogen. 
c) Từ kết quả đó có thể coi khối lượng của nguyên tử là khối lượng của hạt nhân được không? 
Trả lời:   a) Số p = số e = 7 electron. 
b) mhạt nhân = 1.7 + 1.7 = 14 amu; mNguyên tử = 1.7 +1.7 + 0,00055.7 = 14,00385 amu. 
c) Vì 14 amu  14,00385 amu ⇒ Có thể coi khối lượng nguyên tử là khối lượng hạt nhân.
Câu 10. Nguyên tử X có khối lượng gấp 2 lần nguyên tử carbon? Nguyên tử Y có khối lượng chỉ bằng 1/2 khối lượng nguyên tử carbon, tìm tên nguyên tử
Trả lời: Khối lượng nguyên tử X = 2 . 12 = 24 amu → Nguyên tử X là magnesium
Khối lượng nguyên tử Y =  . 12 = 6 amu → Nguyên tử Y là lithium
Câu 11. a) Mặt Trời chứa chủ yếu hai nguyên tố hoá học là hydrogen (H) và helium (He). Vẽ sơ đồ cấu tạo của 2 nguyên tử trên.
b) Biết rằng 4 nguyên tử magnesium nặng bằng 3 nguyên tử nguyên tố X. Hãy viết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố X.
Câu 12. Vì sao trong tự nhiên chỉ có 98 loại nguyên tử nhưng lại có hàng triệu chất khác nhau?
Trả lời: Vì các nguyên tử liên kết với nhau lại tạo thành một chất khác, các chất phản ứng với nhau tạo thành chất mới vì thế có hàng triệu chất khác nhau từ 98 loại nguyên tử.
Câu 13. Nguyên tử lithium có 3 proton. 
a) Có bao nhiêu electron trong nguyên tử lithium? 
b) Biết hạt nhân nguyên tử lithium có 4 neutron, tính khối lượng nguyên tử của lithium theo đơn vị amu và đơn vị gam.  		Trả lời
a) Số electron của nguyên tử lithium là: e = p = 3. 
b) Khối lượng nguyên tử lithium là: 3 + 4 = 7 amu
 Khối lượng nguyên tử lithium theo đơn vị gam là: 7 . 1,6605.10-24 = 1,16235.10-23 gam
Câu 14. Vì sao người ta thường dùng amu làm đơn vị khối lượng nguyên tử?
Trả lời: Người ta thường dùng amu làm đơn vị khối lượng nguyên tử vì:
– Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng các loại hạt và khối lượng này là rất nhỏ.
– Phải sử dụng đơn vị khối lượng nguyên tử (amu) để biểu thị: 1 amu = 1,6606 x 10-24 gam.


2. DẠNG 2: Bài tập tính số hạt trong nguyên tử
- Số hạt mang điện là p và e, số hạt không mang điện là n
- Số khối (khối lượng nguyên tử) A = p + n   (A chỉ tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử)
   Các nguyên tử nguyên tố X có cùng Z nhưng khác A thì được gọi là đồng vị của X. 
- Tổng số hạt của nguyên tử: X = p + n + e, trong đó p = e  nên X = 2p + n

- Với a là số hạt nào đó (p, n, e), thì phần trăm số hạt a sẽ là: 
Câu 1. Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Xác định số p, số n, số e của nguyên tử nguyên tố đó.
Trả lời
Tổng số hạt = p + e + n = 34  →  2p + n = 34 →   n = 34 – 2p (1)	
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt 
→ (p + e) – n = 10	→  2p – n = 10 (2)		
		Từ (1) và (2) suy ra p = 11 → e = p = 11
Thế p = 11 vào (1) ta được: n = 34 – 2 . 11 = 12
Câu 2. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Xác định số p, số n, số e, tên nguyên tử X và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X.
Trả lời
Tổng số hạt = p + e + n = 40 →  2p + n = 40 →   n = 40 – 2p (1)		(1)	
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt 
→ p + e – n = 12  →  2p - n = 12	(2)		 
			Từ (1) và (2) suy ra p = 13 → e = p = 13
		Thế p = 13 vào (1) ta được: n = 40 – 2 . 13 = 14
[image: Diagram, schematic
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								   Aluminium
Câu 3. Nguyên tử Nhôm có điện tích hạt nhân là 13+. Trong nguyên tử nhôm, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Tính số neutron trong nguyên tử.
Trả lời					Điện tích hạt nhân là 13+, → p = 13 (1)
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt →  (p + e) – n = 12     
             						→   2 p – n = 12 (2)
Thế (1) vào (2) ta được: 2 . 13 – n = 12    →     n = 26 - 12 = 14
Câu 4. Trong một nguyên tử có tổng số các hạt là 93, số hạt không mang điện bằng 0,6034 số hạt mang điện. Tìm số hạt proton, notron, electron trong nguyên tử đó?
Trả lời
		Tổng số hạt = p + e + n = 93	→	2p + n = 93  (1)	
		Số hạt không mang điện bằng 0,6034 số hạt mang điện 
→ n = 0,6034 . (p + e) → n = 0,6034 . 2p	 → n = 1,2068p		(2)		
	Thế (2) vào (1) ta được: 2p + 1,2068p = 93  →  3,2068p = 93  →  p = 29 	→ e = p = 29 
								n = 93 – 29 – 29 = 35 
Câu 5. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 96, trong đó có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 32. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16. Xác định số proton của X và Y?
Trả lời
Tổng số hạt trong X và Y = (pX + eX) + (pY + eY) + nX + nY =  96
					→              2pX     +      2pY     + nX + nY =  96
					→              2(pX + pY) + nX + nY =  96 
					→              nX + nY =  96 - 2(pX + pY)  (1)
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 32 hạt 
					→ (2pX + 2pY) – (nX + nY) = 32	
					→ 2(pX + pY) – (nX + nY) = 32		(2)		
Thế (1) và (2) ta được: 	2(pX + pY) – [96 - 2(pX + pY)]  = 32
				2(pX + pY) – 96 + 2(pX + pY)  = 32
				4(pX + pY) = 128
				pX + pY = 32	
				pX = 32 - pY	 (3)
		Mà Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16
					→ (pY + eY) - (pX + eX) = 
					→       (2pY    -  2pX) = 
					→	 2(pY – pX) = 16
					→	 pY - pX = 8 (4)
Thế (3) và (4) ta được: pY – (32 - pY)= 8
		→	    pY – 32 + pY = 8
		→	    2pY = 40
		→	    pY = 20 (5)	
Thế (5) vào (3) ta được: pX = 32 – 20 = 12
Câu 6. Biết nguyên tử B có tổng số hạt là 21. Số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Xác định cấu tạo của nguyên tử B.
Trả lời
% n = 33,33% ⇒ n = (33,33 x 21)/100 = 7 (1)
Tổng số hạt = p + n + e   ⇒  2p + n = 21 (2)
Thế (1) vào (2) ta được:  2p + 7 = 21 →  p = 7 Vậy nguyên tử B có p = e = 7
Câu 7. Khối lượng của nguyên tử A là 3 amu. Xác định số proton, số neutron và số electron của nguyên tử A, biết số electron nhỏ hơn số neutron. 
Trả lời:         Khối lượng của nguyên tử A là 3 amu   →  p + n = 3
	                  Số electron nhỏ hơn số neutron. → e = p < n → p = 1; n = 2; e = 1
Câu 8. Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một nhóm (chính) và thuộc 2 chu kì liên tiếp. Tổng số electron trong 2 nguyên tử của 2 nguyên tố A và B là 22. Xác định nguyên tố A và B
Trả lời: Tổng số electron của nguyên tử trong 2 nguyên tố A và B là 22  →  eA + eB = 22 (1)
Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một nhóm (chính) và thuộc 2 chu kì liên tiếp: eA + 8 = eB(2)
Thế (1) và (2) ta được: eA = 7 →  pA = 7 →  Nguyên tố Nitrogen
					  eB = 15 →  pB = 15 →  Nguyên tố Phosphorus


C. BÀI TẬP TỔNG HỢP
Câu 1. Tổng số proton, neutron và electron của nguyên tử X là 46. Trong đó, mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14.  
a) Tính số proton, số neutron và số electron của nguyên tử X.  
b) Tính khối lượng nguyên tử X. 
c) Cho biết nguyên tử X có bao nhiêu lớp electron và chỉ ra số electron trên mỗi lớp. 
Câu 2. Tổng số proton, neutron và electron của nguyên tử X là 10. 
a) Xác định số proton, số neutron và số electron của nguyên tử X. Biết trong nguyên tử X, số neutron lớn hơn số electron và nhỏ hơn 1,5 lần số electron. b) Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của X. 
c) Tính khối lượng nguyên tử X. 
d) Cho biết nguyên tử X có bao nhiêu lớp electron và xác định số electron ở lớp ngoài cùng X. 
Câu 3. Baking soda là một loại muối được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành như: thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp hoá chất. 
a) Baking soda là phân tử đơn chất hay phân tử hợp chất? 
b) Baking soda có khối lượng phân tử bằng 84 amu. Quan sát hình mô phỏng phân tử baking soda cho biết phân tử baking soda có mấy nguyên tử X? Hãy xác định khối lượng nguyên tử X và cho biết X là nguyên tố nào? 
[image: ] 
Câu 4. Quan sát mô hình dưới đây và cho biết số proton, số electron và xác định khối lượng nguyên tử magnesium (biết số neutron bằng 12). 
[image: ] 
Tổng số hạt proton, neutron, electron tạo nên nguyên tử nguyên tố X là 24, trong đó số hạt không mang điện chiếm 33,33% tổng số hạt. 
Câu 5. Nguyên tử X có tổng số hạt prôtn, neutron, electron là 52. Trong hạt nhân số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt. 
a) Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X? X thuộc nguyên tố nào? 
b) Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X (theo mô hình Rơ-dơ-pho-Bo). 
c) Không dùng bảng tuần hoàn, em hãy chỉ ra vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn. Giải thích? 
Câu 6. Cho sơ đồ nguyên tử sau
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a. Hãy chỉ ra số lớp lectron và số eletron lớp ngoài cùng của nguyên tử trên
b. Tính số hạt có trong hạt nhân nguyên tử? Biết trong hạt nhân số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện 1 đơn vị.
Câu 7. Vẽ sơ đồ nguyên tử của nguyên tố có
a. 6 proton trong hạt nhân
b. Điện tích hạt nhân là 11+
c. Vỏ nguyên tử có 13 electron
Câu 8. Nguyên tử nitrogen (nitơ) có tổng các hạt mang điện là 14. Xác định số hạt proton, electron và vẽ mô hình nguyên tử nitrogen này
tử
Câu 9. Nguyên tử soudium (Natri) có tổng các hạt (proton, electron, neutron) là 34. Trong hạt nhân có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1.
a. Xác định số p, e, n của nguyên tử
b. Vẽ sơ đồ nguyên tử
c. Dự đoán soudium là kim loại hay phi kim? Vì sao?
Câu 10.  Tính khối lượng nguyên tử trong các trường hợp sau
a. Nguyên tử carbon có 6 proton và 6 neutron trong hạt nhân
b. Nguyên tử Aluminium có 13 proton và 14 neutron trong hạt nhân
c. Nguyên tử soudium có 11 proton và 12 neutron trong hạt nhân
Câu 11. Tổng số hạt trong một nguyên tử là 48. Trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Tìm số hạt của mỗi loại.
Câu 12. Nguyên tử lithium có 3 proton
a. Có bao nhiêu electron trong nguyên tử lithium
b. Biết hạt nhân nguyên tử lithium có 4 hạt neutron, tính khối lượng nguyên tử lithium theo đơn vị amu và đơn vị gam
Câu 13. a. Vẽ sơ đồ nguyên tử của các nguyên tố có điện tích hạt nhân là: +3, +9, +12, +18, +20.
b. Cho biết số p, số e trong nguyên tử.
c. Nguyên tử nào là kim loại? phi kim? Nguyên tử nào có cấu tạo bền nhất.
Câu 14. Một nguyên tử có tổng ba loại hạt là 34. Biết rằng tổng số hạt trong hạt nhân là
23. Tìm số hạt mỗi loại. Xác định số p, số e, số n trong nguyên tử
Câu 15. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử là 21, trong đó số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện. Tính số hạt mỗi loại?
Câu 16. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử là 26, trong hạt nhân đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 2. Tính số hạt mỗi loại?. Cho biết nguyên tử đó thuộc nguyên tố nào?
Câu 17. Nguyên tử A có tổng các loại hạt là 13. Trong đó số hạt proton bằng 80% số hạt notron. Tìm số hạt mỗi loại.
Câu 18. Nguyên tử X có tổng các loại hạt là 41. Trong đó số hạt không mang điện bằng 36,67% số hạt mang điện. Tìm số hạt mỗi loại.
 Câu 19. a. Biết 1 amu = 1,6605.10-24 (gam).
Tính khối lượng bằng gam của các nguyên tử Na (23 amu), Mg (24 amu), Cl (35,5amu), Cu (64 amu), N (14 amu).
Câu 20. Một nguyên tử kim loại X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 58. Xác định số hạt mỗi loại của nguyên tử X. Cho biết số p, số e, số n trong nguyên tử.
Câu 21. Nguyên tử X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 52. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt.
a. Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X?
b. Tính khối lượng nguyên tử của X, biết mp  mn  1,013 amu?
c. Tính khối lượng bằng gam của X.
Câu 22. Một nguyên tử R có tổng số hạt là 46. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14.
a. Tính số hạt mỗi lại của nguyên tử R
b. Cho biết số electron trong mỗi lớp của nguyên tử R
c. Tính nguyên tử khối của R, biết mp ≈ mn ≈1,013 amu
d. Tính khối lượng bằng gam của R.
Câu 23. Tổng số hạt proton, electron, neutron trong hai nguyên tử kim loại A, B là 94, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 30. Số hạt mang điện của nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử B là 14. Xác định số hạt proton trong hai kim loại A, B.
Câu 24. Tổng số hạt cơ bản của 1 nguyên tử X là 82, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Vậy X là?
Câu 25.. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số các hạt p, n, e là 58, trong hạt nhân số hạt p và n hơn kém nhau 1 đơn vị. Số hiệu nguyên tử của X là:
Câu 26.. Nguyên tử A có tổng số hạt là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Tính số hạt từng loại.
Câu 27. Nguyên tử B có tổng số hạt là 28. Số hạt không mang điện chiếm 35,7%. Tính số p, n , e.
Câu 28. Nguyên tử Sắt có điện tích hạt nhân là 26+. Trong nguyên tử, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Hãy xác định số khối của nguyên tử Sắt.
Câu 29. Nguyên tử M có số nơtron nhiều hơn số proton là 1 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Xác định cấu tạo nguyên tử. Đối chiếu bảng các nguyên tố SGK xem M là nguyên tố nào?
Câu 30. Tổng số hạt trong nguyên tử là 38, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35 %. Tính số hạt mỗi loại. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử.
Câu 31. Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 48, trong đó số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Tính số hạt mỗi loại.
Câu 32. Nguyên tử X có tổng số proton, nơtron, electron là 116 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Xác định số hạt từng loại.
Câu 33. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42, số hạt mang điện của B nhiều hơn A là 12. Tính số proton mỗi loại.
Câu 34. Tổng số hạt p, n, e trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 177. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 8. Tính số proton mỗi loại.
Câu 35. Tổng số hạt trong nguyên tử R là 82 hạt.Trong nguyên tử R tổng số hạt nơtron bằng 15/13 số hạt proton.Tính số hạt p,n,e trong nguyên tử R.                                      
Câu 36. Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron , electron là 52 . Trong đó hạt mang điện tích nhiều hơn mang điện tích là 16 hạt. Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X
Câu 37. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 36, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Tìm số hạt mỗi loại trong nguyên tử và vẽ mô hình nguyên tử X.
Câu 38. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt bằng 73. Số hạt neutron nhiều hơn số hạt electron là 4. Tìm số hạt mỗi loại và tính khối lượng hạt nhân nguyên tử X theo đơn vị gam.
Câu 39. Tổng số proton, neutron và electron của nguyên tử X là 10.
a) Xác định số proton, số neutron và số electron của nguyên tử X. Biêt trong nguyên tử X, số neutron lớn hơn số electron và nhỏ hơn 1,5 lần số electron.
b) Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của X.
c) Tính khối lượng nguyên tử X.
d) Nguyên tử X có bao nhiêu lớp electron và xác định số electron ở lớp ngoài cùng của X.
Câu 40.  Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Xác định số p, số n, số e của nguyên tử nguyên tố đó.
Câu 41. Tổng số hạt trong nguyên tử  nguyên tố X là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18 hạt. Tính số n, p, e trong X?  
D. PHẦN TRẮC NGHIỆM
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:
	A. electron và neutron.		B. proton và neutron.	
	C. neutron và electron.		D. electron, proton và neutron.
Câu 2. Trong nguyên tử, hạt mang điện là:
	A. electron. 		B. electron và neutron.
	C. neutron. 		D. proton và electron.
Câu 3. Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên
	A. số hạt proton = số hạt neutron.	
	B. số hạt electron = số hạt neutron.
	C. số hạt electron = số hạt proton.	
	D. số hạt proton = số hạt electron = số hạt neutron.
Câu 4. Nguyên tử X có 19 proton. Số hạt electron của X là:
	A. 17.	B. 18.	C. 19.	D. 20.
Câu 5. Nguyên tử X có 11 proton và 12 neutron. Tổng số hạt trong nguyên tử X là:
	A. 23.	B. 34.	C. 35.	D. 46.
Câu 6. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 60. Biết số hạt electron bằng 20. Số hạt neutron của X là:
	A. 17.	B. 18.	C. 19.	D. 20.
Câu 7. Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số neutron của X lần lượt là:
	A. 18 và 17.	B. 19 và 16.	C. 16 và 19.	D. 17 và 18.
Câu 8. Điều nào sau đây mô tả đầy đủ thông tin nhất về proton? 
A. Proton là một hạt vô cùng nhỏ và mang điện tích âm. 
B. Proton là một hạt mang điện tích dương và được phát hiện trong hạt nhân nguyên tử. 
C. Proton là một hạt không mang điện và được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử.
D. Proton là một hạt vô cùng nhỏ, mang điện tích dương và được phát hiện trong hạt nhân nguyên tử. 
Câu 9. Số electron tối đa ở lớp electron thứ nhất là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 8.
Câu 10. Nguyên tử của nguyên tố X có 2 lớp electron, lớp electron ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của nguyên tố X là
	A. thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA.	B. thuộc chu kỳ 2, nhóm IIIA.
	C. thuộc chu kỳ 3, nhóm IIA.	D. thuộc chu kỳ 2, nhóm VIA.
Câu 11. Trong các nguyên tử sau, nguyên tử nào có khối lượng nguyên tử lớn nhất? 
	A. Na. 	B. O. 	C. Ca. 	D. H. 
Câu 12. Khối lượng của các hạt dưới nguyên tử (proton, neutron) được đo bằng đơn vị 
	A. gam. 	B. amu. 	C. mL. 	D. kg.
Câu 13. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 52. Biết số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 16. Số hạt neutron của nguyên tử X là
	A. 17.	B. 18.	C. 19.	D. 20.
Câu 14. Hiện nay, số nguyên tố hoá học trong tự nhiên là 
	A. 110. 	B. 102. 	C. 98. 	D. 82. 
Câu 15 Kí hiệu hoá học của kim loại calcium là 
	A. Ca. 	B. Zn. 	C. Al. 	D. C. 
Câu 16. Nguyên tố phi kim không thuộc nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học? 
	A. Nhóm IA. 	B. Nhóm IVA. 	C. Nhóm IIA. 	D. Nhóm VIIA.
Câu 17. Nhà khoa học nổi tiếng người Nga đã có công trong việc xây dựng bảng tuần hoàn sử dụng đến ngày nay là 
	A. Dimitri. I. Mendeleev. 	B. Ernest Rutherford. 	C. Niels Bohr. 	D. John Dalton. 
Câu 18. Phần lớn các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn là 
	A. kim loại. 	B. phi kim 	C. khí hiếm. 	D. chất khí.
Câu 19. Có các phát biểu sau về nguyên tử:
(a) Điện tích của hạt proton bằng điện tích hạt electron.
(b) Khối lượng hạt proton bằng khối lượng hạt electron.
(c) Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.
(d) Khoảng không gian giữa vỏ nguyên tử và hạt nhân là một vùng trống rỗng.
(e) Trong cùng một nguyên tử luôn có số hạt proton bằng số hạt electron.
Số phát biểu sai là:
	A. 4.	B. 3. 	C. 2.	D.1.
Câu 20. Nguyên tố hóa học là tập hợp nguyên tử cùng loại có cùng
	A. số neutron trong hạt nhân.	B. số proton trong hạt nhân.
	C. số electron trong hạt nhân.	D. số proton và số neutron trong hạt nhân.
Câu 21. Số lượng hạt nào đặc trưng cho nguyên tố hóa học?
	A. Proton.	B. Neutron.	C. Electron.	D. Neutron và electron.
Câu 22. Cho thành phần các nguyên tử như sau: 
	X (17p,17e, 16 n), Y (20p, 19n, 20e), Z (17p,17e, 16 n),  T (19p,19e, 20n). 
Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?
	A. 1. 	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 23. Cách biểu diễn 4H có nghĩa là:
	A. 4 nguyên tử helium.		B. 4 nguyên tố hydrogen.
	C. 4 nguyên tử hydrogen.                                	D. 4 nguyên tố helium.
Câu 24. Nguyên tử X nặng gấp đôi nguyên tử oxygen. X là
	A.  S.	B.  Zn.	C.  Fe.	D.  Cu.
Câu 25. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 11, chu kỳ 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.
B. Điện tích hạt nhân 11+, 1 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron.
C. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron.
D. Điện tích hạt nhân 11+, 1 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.
Câu 26. Số lớp electron của nguyên tử oxygen là:
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 27. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố đều là kim loại kiềm?
	A. F, Cl, Br, I.	B. Mg, Ca, Sr, Ba.	C. He, Ne, Ar, Kr.	D. Li, Na, K, Rb.
Câu 28. Nguyên tử X có số proton là 17. Kí hiệu hóa học của X là:
	A. C.                   	B. Ar.                    	C. O.	D. Cl.
Câu 29. Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?
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	A. Na.	B. N.	C. Mg.	D. Al.
Câu 30. Thêm 5 amu cho khối lượng nguyên tử của nguyên tố X để khối lượng nguyên tử của nó bằng hai lần khối lượng nguyên tử của oxygen. X là
	A. Mg.	B. Ca.	C. Fe.	D. Al.
Câu 31. Nguyên tử X có tổng số hạt là 115, trong đó số neutron là 45. Kí hiệu hóa học của X là
	A. Cl.	B. Br.	C. I.	D. F.
Câu 32. Nguyên tố nào được sử dụng trong thuốc tẩy gia dụng? 
	A. Iodine. 	B. Bromine. 	C. Chlorine. 	D. Fluorine. 
Câu 33. Nguyên tử của nguyên tố X có 2 lớp electron, lớp electron ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của nguyên tố X là
	A. thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA.	B. thuộc chu kỳ 2, nhóm IIIA.
	C. thuộc chu kỳ 3, nhóm IIA.	D. thuộc chu kỳ 2, nhóm VIA.
Câu 34. Lí do những nguyên tố hoá học của nhóm IA không thể tìm thấy trong tự nhiên: 
	A. Vì chúng là những kim loại không hoạt động. 	B. Vì chúng là những kim loại hoạt động. 
	C. Vì chúng do con người tạo ra. 	D. Vì chúng là kim loại kém hoạt động.
Câu 35. Cho biết kim loại nào có thể cắt bằng dao? 
	A. Magnesium. 	B. Iron. 	C. Mercury. 	D. Sodium.
Câu 36. Nguyên tố phi kim nào tồn tại ở dạng lỏng ở nhiệt độ phòng? 
	A. Nitrogen. 	B. Bromine. 	C. Argon. 	D. Mercury.
Câu 37. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:
	A. nguyên tử khối tăng dần.	B. tính kim loại tăng dần.
	C. điện tích hạt nhân tăng dần	D. tính phi kim tăng dần.
Câu 38. Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:
	A. Số thứ tự của nguyên tố.	B. Số hiệu nguyên tử.
	C. Số electron lớp ngoài cùng.	D. Số lớp electron.
Câu 39. Số thứ tự nhóm A trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:
	A. Số electron lớp ngoài cùng.	B. Số lớp electron.
	C. Số hiệu nguyên tử.		D. Số thứ tự của nguyên tố.
Câu 40. Bảng tuần hoàn gồm bao nhiêu chu kì?
	A. 4.	B. 5.	C. 6.	D. 7.

	1D
	2D
	3C
	4C
	5B
	6D
	7D
	8D
	9B
	10B

	11C
	12B
	13B
	14C
	15A
	16C
	17A
	18A
	19C
	20B

	21A
	22C
	23C
	24A
	25A
	26B
	27D
	28D
	29B
	30D

	31A
	32C
	33B
	34B
	35D
	36B
	37C
	38D
	39A
	40D
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Câu 1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:
	A. nguyên tử khối tăng dần.	B. tính kim loại tăng dần.
	C. điện tích hạt nhân tăng dần	D. tính phi kim tăng dần.
Câu 2. Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:
	A. Số thứ tự của nguyên tố.	B. Số hiệu nguyên tử.
	C. Số electron lớp ngoài cùng.	D. Số lớp electron.
Câu 3. Số thứ tự nhóm A trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:
	A. Số electron lớp ngoài cùng.	B. Số lớp electron.
	C. Số hiệu nguyên tử.		D. Số thứ tự của nguyên tố.
Câu 4. Trong bảng tuần hoàn, số chu kì nhỏ là
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Câu 5. Tên gọi của nhóm IA là
	A. Nhóm khí hiếm		B. Nhóm kim loại kiềm	
	C. Nhóm kim loại kiềm thổ	D. Nhóm halogen
Câu 6. Dựa vào bảng tuần hoàn, ta xác định được vị trí của barium là
	A. chu kỳ 2, nhóm IIA.		B. chu kỳ 6, nhóm IIA.
	C. chu kỳ 2, nhóm VIA.		D. chu kỳ 6, nhóm VIA.
Câu 7. Có những hạt nào được tìm thấy trong hạt nhân của nguyên tử? 
	A. Các hạt mang điện tích âm (electron). 
	B. Các hạt neutron và hạt proton. 
	C. Các hạt neutron không mang điện. 	
	D. Hạt nhân nguyên tử không chứa hạt nào bên trong. 
Câu 8. Tên gọi của các cột trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là gì? 
	A. Chu kì. 	B. Nhóm. 	C. Loại. 	D. Họ. 
Câu 9. Dựa vào bảng tuần hoàn ta xác định được số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố oxygen lần lượt là
	A. 2 và 6.	B. 6 và 2.	C. 2 và 8.	D. 2 và 4.
Câu 10. 2 nguyên tử X nặng bằng 7 nguyên tử oxygen. X là
	A. O	B. Fe.	C. Al.	D. Ca.
Câu 11. Ba nguyên tử hiđro được biểu diễn là
	A. 3H.	B. 3H2.	C. 3H.	D. H3.
Câu 12. Nguyên tố Oxygen có cùng số lớp electron với nguyên tố nào sau đây? 
	A. Chlorine.	B. Fluorine.	C. Bromine.	D. Iodien.
Câu 13. Nguyên tố Mg có cùng số electron lớp ngoài cùng với nguyên tố nào sau đây? 
	A. Selenium.	B. Nitrogen.	C. Calcium.	D. Potassium.
Câu 14. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố đều là halogen?
	A. F, Cl, Br, I.	B. Mg, Ca, Sr, Ba.	C. He, Ne, Ar, Kr.	D. Li, Na, K, Rb.
Câu 15. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố đều là kim loại?
	A. F, O, Na, N.	B. O, Cl, Br, H.	C. H, N, O, K.	D. K, Na, Mg, Al.
Câu 16. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố đều là phi kim?
	A. F, O, Na, N.	B. O, Cl, Br, H.	C. H, N, O, K.	D. K, Na, Mg, Al.
Câu 17. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố đều là khí hiếm?
	A. F, Cl, Br, I.	B. Mg, Ca, Sr, Ba.	C. He, Ne, Ar, Kr.	D. Li, Na, K, Rb.
Câu 18. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron, lớp electron ngoài cùng có 2 electron. Vị trí của nguyên tố X là
	A. thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA.	B. thuộc chu kỳ 2, nhóm IIIA.
	C. thuộc chu kỳ 3, nhóm IIA.	D. thuộc chu kỳ 2, nhóm VIA.
Câu 19. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 11, chu kỳ 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.
B. Điện tích hạt nhân 11+, 1 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron.
C. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron.
D. Điện tích hạt nhân 11+, 1 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.
Câu 20. Tính chất của nguyên tố bromine gần giống với tính chất của nguyên tố nào trong các nguyên tố sau đây?
	A. Chlorine.	B. Phosphorus.	C. Nitrogen.	D. Sulfur.
Câu 21. Biết vị trí nguyên tử X như sau: chu kì 2, nhóm IVA. Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X lần lượt là
	A. 4 và 2.	B. 2 và 6.	C. 6 và 2.	D. 2 và 4.
Câu 22. Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?
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	A. Na.	B. N.	C. Mg.	D. Al.
Câu 23. Nguyên tử nguyên tố X có tổng các hạt cơ bản là 86. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 22. Nguyên tố X là
	A. Fe.	B. Co	C. Ni.	D. Cu.
Câu 24. Tổng số hạt trong nguyên tử X là 28 và số hạt không mang điện chiếm 35,7% thì nguyên tử X là
	A. Nitrogen.              	B. Oxygen.           	C. Fluorine.	D. Neon.
Câu 25. Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1 amu) theo định nghĩa có giá trị bằng 
	A. 1/16 khối lượng của nguyên tử oxygen. 	B. 1/32 khối lượng của nguyên tử sulfur. 
	C. 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon. 	D. 1/10 khối lượng của nguyên tử boron. 
Câu 26. Khối lượng của các hạt dưới nguyên tử (proton, neutron) được đo bằng đơn vị 
	A. gam. 	B. amu. 	C. mL. 	D. kg.
Câu 27. Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Số ..... là số đặc trưng của một nguyên tố hoá học”. 
	A. electron. 	B. proton. 	C. neutron. 	D. neutron và electron. 
Câu 28. Hiện nay có bao nhiêu chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học? 
	A. 5. 	B. 7. 	C. 8. 	D. 9. 
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ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.		B. proton và neutron.
C. neutron và electron.		D. electron, proton và neutron
Câu 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:
A. electron và neutron.		B. proton và neutron.
C. neutron và electron.		D. electron, proton và neutron
Câu 3. Hạt cấu tạo nên vỏ nguyên tử là:
A. electron.	B. proton.      C. neutron.        D. proton và neutron
Câu 4. Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là 
A. electron. 	B. proton.       C. neutron.     D. proton và electron.
Câu 5. Trong nguyên tử, hạt mang điện là 
A. electron.     B. electron và neutron.   C. neutron.     D. proton và electron.
Câu 6. Trong nguyên tử, hạt không mang điện là 
A. electron. 	B. electron và neutron.     C. neutron.     D. proton và electron.
Câu 7. Hạt mang điện âm trong nguyên tử là 
A. electron. 	B. proton.       C. neutron.    D. neutron và electron.
Câu 8. Hạt mang điện dương trong nguyên tử là 
A. electron. 		B. proton. 
C. neutron. 		D. neutron và electron.
Câu 9. Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên
A. số hạt proton = số hạt neutron.      B. số hạt electron = số hạt neutron.
C. số hạt electron = số hạt proton.     D. số hạt proton = số hạt electron = số hạt neutron.
Câu 10.  Khối lượng nguyên tử bằng
A. tổng khối lượng các hạt proton, neutron và electron.
B. tổng khối lượng các hạt proton, neutron trong hạt nhân.
C. tổng khối lượng các hạt mang điện là proton và electron.
D. tổng khối lượng neutron và electron.
Câu 11. Nguyên tử X có 19 proton. Số hạt electron của X là
A. 17.	B. 18.	C. 19.	D. 20.
Câu 12. Nguyên tử X có 11 proton và 12 neutron. Tổng số hạt trong nguyên tử X là
A. 23.	B. 34.	C. 35.	D. 46.
Câu 13. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 2. Biết số hạt proton là 1. Tìm số hạt neutron?
A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 14. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 60. Biết số hạt electron bằng 20. Tìm số hạt neutron?
A. 17.	B. 18	C. 19.	D. 20.
Câu 15. Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số nơtron của X lần lượt là
A. 18 và 17.	B. 19 và 16.	C. 16 và 19.	D. 17 và 18.
Câu 16. Nguyên tử Y có tổng số hạt là 60, trong đó số electron là 20. Số proton và số nơtron của Y lần lượt là
A. 18 và 17.	B. 19 và 20.	C. 20 và 20.	D. 20 và 40.
Câu 17. Nguyên tử X có tổng số hạt là 115, trong đó số neutron là 45. Số proton và số electron của X lần lượt là
A. 18 và 19.	B. 35 và 45.	C. 25 và 45.	D. 35 và 35.
Câu 18. Số electron tối đa ở lớp electron thứ nhất là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 8.
Câu 19. Số electron tối đa ở lớp electron thứ hai là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 8.
Câu 20. Nguyên tử X có 9 electron, lớp ngoài cùng nguyên tử X có số electron là
A. 1.	B. 2.	C. 7.	D. 8.
Câu 21. Nguyên tử Y có 10 electron, lớp electron thứ nhất của Y có số electron là
A. 1.	B. 2.	C. 7.	D. 8.
Câu 22. Nguyên tử X có 6 proton, số electron lớp ngoài cùng của X là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 23. Nguyên tử Y có 16 proton, số electron lớp ngoài cùng của Y là
A. 2.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Câu 24. Nguyên tử X có 7 proton, nguyên tử X có số lớp electron là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 25. Nguyên tử X có 15 electron, nguyên tử X có số lớp electron là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 26. Nguyên tử X có 20 electron, nguyên tử X có số lớp electron là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 27. Nguyên tử X có tổng số hạt là 58, trong đó số proton là 19. Số electron lớp ngoài cùng của X là
A. 1.	B. 2.	C. 8.	D. 9.
Câu 28. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 52. Biết số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 16. Số hạt neutron của nguyên tử X là
A. 17.	B. 18	C. 19.	D. 20.
Câu 29. Nguyên tố X có tổng các hạt cơ bản là 82. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 22. Số hạt proton là
A. 26.	B. 28	C. 29.	D. 30.
Câu 30. Nguyên tố Y có tổng các hạt cơ bản là 93. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 23. Số hạt electron là
A. 23.	B. 24	C. 29.	D. 35.
Câu 31. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 36. Biết số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 12. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là
A. 1.	B. 2	C. 8.	D. 12.
Câu 32. Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 48, trong đó tổng số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là
A. 16.	B. 1	C. 2.	D. 6.
Câu 33. Trong một nguyên tử có tổng số các hạt là 95, số hạt không mang điện bằng 0,5833 số hạt mang điện. Số proton của nguyên tử đó là
A. 29.	B. 30	C. 32.	D. 35.
Câu 34. Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong đó tổng số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Số electron của nguyên tử X là
A. 2.	B. 10	C. 11.	D. 12.

Câu 35. Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46, số hạt không mang điện bằng  tổng số hạt mang điện. Số neutron của nguyên tử X là 
A. 15.	B. 16	C. 17.	D. 18.
Câu 36. Một nguyên tử X có tổng số hạt là 40, số hạt không mang điện bằng  tổng số hạt mang điện. Số lớp electron của nguyên tử X là
A. 1.	B. 2	C. 3.	D. 4.
Câu 37. Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 24, trong đó tổng số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số lớp electron của nguyên tử X là
A. 1.	B. 2	C. 3.	D. 4.
Câu 38. Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 28, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt. Số electron của nguyên tử X là
A. 9.	B. 10	C. 11.	D. 14.
Câu 39. Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 82, trong đó hạt mang điện âm ít hơn hơn số hạt không mang điện là 4 hạt. Số proton của nguyên tử X là
A. 26.	B. 27	C. 28.	D. 30.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	B
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	A

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	C
	B
	A
	D
	D
	C
	D
	B
	D
	C

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	B
	D
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	C

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	

	B
	D
	B
	C
	B
	C
	B
	A
	A
	



image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.wmf
a% a-X

% a=-100=>a=

X100


oleObject1.bin

image10.jpg




image11.jpg




image12.jpeg
7\
W\




image13.png
Nitrogen Magnesium




image14.png




image15.wmf
8

15


oleObject2.bin

image1.gif
nucleus.

@ proon
@ neuron

@ electron




